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STT HỌ TÊN 
LỚP TRƯỜNG  

(TRƯỚC SẮP XẾP) 
XÃ/PHƯỜNG 

1 
Mai Gia An Lớp 4A2, Trường TH Nguyễn Tri Phương P. Hồng Bàng   

2 
Trần Bảo An Lớp 4A4, Trường TH An Đồng P. An Hải   

3 
Lưu Cát Vy Anh 

Lớp 3C3, Trường TH Toàn Thắng - Tiên 
Thắng 

X. Tiên Minh   

4 
Lê Phương Anh Lớp 8D, Trường THCS Chu Văn An P. Trần Hưng Đạo   

5 
Lê Trang Anh Lớp 5A7, Trường TH Nguyễn Đức Cảnh P. An Biên   

6 
Nguyễn Diệp Lâm Anh Lớp 4A1, Trường TH Hồng Phong P. An Phong   

7 
Trần Ngọc Bảo Anh Lớp 9K, Trường THCS Sao Đỏ P. Chu Văn An   

8 
Bùi Phương Anh Lớp 7A1, Trường THCS Trần Văn Ơn P. Hồng Bàng   

9 
Vũ Thị Hoàng Anh Lớp 11B4, Trường THPT Phan Đăng Lưu P. Phù Liễn   

10 
Lưu Khánh Băng Lớp 8E, Trường THCS Đại Đức X Kim Thành   

11 
Nguyễn An Bình Lớp 3C, Trường TH Cấp Tiến X. Tân Minh   

12 
Đặng Bảo Châu Lớp 5A3, trường TH Trần Thành Ngọ P. Kiến An   

13 
Mã Vân Minh Châu Lớp 7C1, Trường THCS Vĩnh Niệm P. An Biên   

14 
Ngô Vũ Khánh Chi Lớp 6A5, Trường THCS Lê Hồng Phong P. Gia Viên   

15 
Lê Hồng Đăng Lớp 6A1, Trường THCS Lạc Viên P. Ngô Quyền   

16 
Phạm Bích Diệp Lớp 4A, Trường TH Tân Việt X. Hà Bắc   

17 
Bùi Nguyễn Khánh Diệp Lớp 5A1, Trường TH Đông Hải 1 P. Đông Hải   

18 
Nguyễn Phương Dung Lớp 9D, trường THCS Nam Đồng P. Nam Đồng   

19 
Nguyễn Đức Duy Lớp 7B, Trường THCS An Lạc P. Lê Đại Hành   

20 
Phạm Thị Minh Ghi Lớp 8A, Trường THCS Văn Tố X. Chí Minh   



21 
Đoàn Thị Hương Giang Lớp 10C3, Trường THPT Nguyễn Khuyến X. Vĩnh Bảo   

22 
Hà Nguyễn Bảo Hà Lớp 10C, Trường THPT Đoàn Thượng X. Gia Phúc   

23 
Đỗ Ngọc Hân Lớp 8A, Trường THCS Quang Minh X. Trường Tân   

24 
Phạm Gia Hân Lớp 7A, Trường THCS An Phụ P. Trần Liễu   

25 
Nguyễn Thị Thu Hằng Lớp 7A, Trường THCS Việt Hồng X. Hà Bắc   

26 
Đoàn Thanh Hằng Lớp 5G, Trường TH Vinh Quang X. Hùng Thắng   

27 
Lê Văn Học Lớp 4A, Trường TH Quảng Nghiệp X. Tân Kỳ   

28 
Vũ Trần Thái Hưng Lớp 9A, Trường THCS Văn Giang X. Hồng Châu   

29 
Bùi Đức Gia Hưng Lớp 9A1, Trường THCS Trần Phú P. Phù Liễn   

30 
Phạm Minh Khuê Lớp 11E, Trường THPT Chu Văn An P. Lê Thanh Nghị   

31 
Nguyễn Thanh Lâm Lớp 4A1, Trường TH Thuỷ Đường P. Thủy Nguyên   

32 
Nguyễn Tùng Lâm Lớp 5E, Trường TH Tân Dân P. Lê Đại Hành   

33 
Trần Gia Linh Lớp 6D2, Trường THCS An Đồng P. An Hải   

34 
Nguyễn Ngọc Khánh Linh Lớp 8B, Trường THCS Tân Bình P. Lê Thanh Nghị   

35 
Hoàng Thị Giao Linh Lớp 4B, Trường TH Hoàng Tiến P. Trần Nhân Tông   

36 
Nguyễn Diệu Linh Lớp 8A1, Trường THCS Minh Hoà 

P. Nguyễn Đại 
Năng 

  

37 
Nguyễn Thiên Lý Lớp 2B, Trường TH Hưng Đạo X. Đại Sơn   

38 
Vũ Đức Minh Lớp 4A2, Trường TH Nguyễn Văn Trỗi ĐK Cát Hải   

39 
Nguyễn Thảo My Lớp 6A, Trường THCS Kim Liên X. Phú Thái   

40 
Đỗ Thị Kim Ngân Lớp 11E, Trường THPT Phúc Thành X. Nam An Phụ   

41 
Phạm Văn Nghĩa Lớp 4D, Trường TH Quang Trung X. An Quang   

42 
Bùi Gia Ngọc 

Lớp VJP 10, Trường TH-THCS-THPT 
Quốc tế Nhật Bản Hải Dương 

P. Tân Hưng   

43 
Nguyễn Khánh Ngọc Lớp 5B, Trường TH Thị trấn An Lão X. An Lão   



44 
Đỗ Minh Ngọc Lớp 8D, Trường THCS Tân Viên X. An Khánh   

45 
Bùi Thị Thanh Nhàn Lớp 11C, Trường THPT Đồng Gia X. Kim Thành   

46 
Hoàng Yến Nhi Lớp 8G, Trường THCS Lê Thiện P. An Phong   

47 
Lê Thị Tuyết Nhung Lớp 11B1, Trường THPT Trần Hưng Đạo X. An Hưng   

48 
Nguyễn Bùi Hồng Nhung Lớp 10B, Trường THPT Khúc Thừa Dụ X. Vĩnh Lại   

49 
Đinh Thiên Phúc Lớp 4G, Trường TH Bình Minh P. Lê Thanh Nghị   

50 
Bùi Thu Phương Lớp 4B, Trường TH Minh Hoà 

P. Nguyễn Đại 
Năng 

  

51 
Nguyễn Thị Mai Phương Lớp 4D1, Trường TH Tiên Lãng X. Tiên Lãng   

52 
Cao Thu Phương Lớp 10G, Trường THPT Kim Thành X. Phú Thái   

53 
Phạm Như Quỳnh Lớp 8A, Trường THCS Tái Sơn X. Tân Kỳ   

54 
Đặng Thái Sơn Lớp 2B8, Trường TH Lê Hồng Phong P. Gia Viên   

55 
Nguyễn Lam Thảo Lớp 2G, Trường TH Ngọc Châu P. Hải Dương   

56 
Phạm Phương Thảo Lớp 8C5, Trường THCS Kiến Thiết X. Tân Minh   

57 
Nguyễn Ngọc Diệu Thu Lớp 4C, Trường TH Ngọc Liên X. Cẩm Giàng   

58 
Vương Anh Thư 

Lớp 4A3, Trường TH Nguyễn Thượng 
Hiền 

P. Ngô Quyền   

59 
Trần Phương Trà Lớp 5A3, Trường TH Hưng Đạo P. Hưng Đạo   

60 
Vũ Huyền Trang Lớp 4A1- Trường TH Bắc Sơn P. An Dương   

61 
Bùi Ái Xuân Lớp 3A1, Trường TH Đằng Hải P. Hải An   

62 
Phạm Hải Yến Lớp 12A9, Trường THPT Vĩnh Bảo X. Vĩnh Bảo   

   Hải Phòng, ngày…… tháng…….. N

   Ngư
 


